
STT SBD SVS HỌ VÀ TÊN NG.SINH LỚP HP1 HP2 HP3 ĐTB XL N.SINH G.CHÚ

1 1810314678 0525QP/K18CĐ Trần Vân Anh 29/09/1994 K18NCD2 6.1 5.9 6.8 6.3 TBK Đà Nẵng

2 1810316614 0526QP/K18CĐ Ngô Thị Ngọc Ánh 30/05/1994 K18NCD1 7.6 6.3 6.8 6.9 TBK Nghệ An

3 1810316509 0527QP/K18CĐ Trần Nguyễn Yến Chi 22/03/1994 K18NCD2 6.3 5.9 7.3 6.5 TBK Đà Nẵng

4 1810316701 0528QP/K18CĐ Trần Thị Huỳnh Diệu 08/10/1994 K18NCD2 6.3 5.9 6.3 6.2 TBK Quảng Nam

5 1810314667 0529QP/K18CĐ Lê Thị Thùy Dung 04/08/1994 K18NCD1 7.7 6.3 6.3 6.8 TBK Quảng Nam

6 1810314671 0530QP/K18CĐ Đặng Thị Kim Dung 26/03/1994 K18NCD2 6.1 5.9 6.8 6.3 TBK Đà Nẵng

7 1810315621 0531QP/K18CĐ Ngô Thị Hiến 04/12/1994 K18NCD2 5.9 5.9 5.9 5.9 TB Quảng Bình

8 1810315618 0532QP/K18CĐ Bùi Thị Thu Hiền 28/04/1994 K18NCD1 6.4 6.1 6.8 6.4 TBK Đà Nẵng

9 1810315117 0533QP/K18CĐ Nguyễn Thị Thúy Hiền 05/11/1993 K18NCD1 6.4 5.9 6.3 6.2 TBK Quảng Nam

10 1810316178 0534QP/K18CĐ Nguyễn Thị Hiền 28/02/1994 K18NCD2 6.8 5.6 6.1 6.2 TBK DakLak

11 1810316571 0535QP/K18CĐ Trương Thị Minh Hiếu 26/02/1994 K18NCD2 6.1 5.9 7.3 6.4 TBK Quảng Nam

12 1810316182 0536QP/K18CĐ Nguyễn Thị Huệ 15/04/1993 K18NCD2 7.1 5.9 7.3 6.8 TBK Quảng Ngãi

13 1811314669 0537QP/K18CĐ Nguyễn Thanh Hùng 20/01/1993 K18NCD1 6.6 6.1 6.8 6.5 TBK Quảng Trị

14 1811313965 0538QP/K18CĐ Trần Tuấn Hùng 25/05/1993 K18NCD2 5.9 5.9 6.1 6.0 TBK Đà Nẵng

15 1810315972 0539QP/K18CĐ Lê Thị Hương 06/08/1994 K18NCD1 6.6 5.8 6.5 6.3 TBK Quảng Bình

16 1810315614 0540QP/K18CĐ Lê Thị Thúy Hương 04/01/1993 K18NCD2 7.1 5.9 6.3 6.4 TBK Quảng Trị

17 1810316408 0541QP/K18CĐ H'sylywy Knul 16/03/1993 K18NCD1 6.5 6.1 6.1 6.2 TBK DakLak

18 1810315114 0542QP/K18CĐ Nguyễn Lâm Ý Lan 30/11/1994 K18NCD2 7.3 5.9 7.3 6.8 TBK Đà Nẵng

19 1810315622 0543QP/K18CĐ Trần Cao Nguyễn HuỳnhLê 30/04/1994 K18NCD1 6.8 6.1 6.3 6.4 TBK Quảng Nam

20 1811313802 0544QP/K18CĐ Lê Công Liêm 27/09/1993 K18NCD1 6.8 6.3 6.8 6.6 TBK Đà Nẵng

21 1810314666 0545QP/K18CĐ Nguyễn Thị Nhật Lin 28/10/1994 K18NCD2 5.9 5.6 5.7 5.7 TB Quảng Nam

22 1810315971 0546QP/K18CĐ Hà Thị Mỹ Linh 01/01/1994 K18NCD1 6.1 6.1 6.8 6.3 TBK Huế

23 1810315110 0547QP/K18CĐ Chu Thị Diệu Linh 19/11/1994 K18NCD2 7.5 5.9 6.8 6.7 TBK Quảng Nam

24 1811316273 0548QP/K18CĐ Phạm Thanh Long 31/10/1992 K18NCD2 5.9 5.9 6.8 6.2 TBK Đà Nẵng

25 1810315813 0549QP/K18CĐ Nguyễn Thiên Lý 28/01/1988 K18NCD2 6.6 5.9 6.4 6.3 TBK Đà Nẵng

26 1810315617 0550QP/K18CĐ Hồ Thị Diễm My 20/07/1993 K18NCD1 6.3 6.3 6.5 6.4 TBK DakLak

27 1810314674 0551QP/K18CĐ Nguyễn Thị Hồng Nga 17/12/1994 K18NCD2 6.1 5.9 6.8 6.3 TBK Đà Nẵng

28 1810314670 0552QP/K18CĐ Trần Thị Bảo Ngọc 24/09/1993 K18NCD2 6.9 5.9 7.3 6.7 TBK Quảng Trị

29 1811315977 0553QP/K18CĐ Phan Nguyễn Trọng Nhân 07/07/1994 K18NCD1 6.8 5.3 7.5 6.5 TBK Đà Nẵng

30 171685276 0554QP/K18CĐ Hồ Thị Thiện Nhân 16/06/1993 K18NCD1 6.5 6.0 7.0 6.5 TBK Đà Nẵng

31 1810314675 0555QP/K18CĐ Huỳnh Yến Nhi 27/02/1994 K18NCD1 6.3 6.1 6.3 6.2 TBK Đà Nẵng

32 1810314676 0556QP/K18CĐ Huỳnh Ánh Nhi 27/02/1994 K18NCD2 5.9 5.9 6.8 6.2 TBK Đà Nẵng

33 1810316184 0557QP/K18CĐ Trần Hải Như 09/12/1994 K18NCD1 6.1 5.9 6.8 6.3 TBK Đà Nẵng

34 1810314673 0558QP/K18CĐ Mai Thị Hồng Nhung 20/03/1993 K18NCD2 6.8 6.1 7.3 6.7 TBK Đà Nẵng

35 1810315111 0559QP/K18CĐ Võ Thị Hồng Phấn 12/04/1994 K18NCD1 5.9 5.9 6.8 6.2 TBK Bình Định

36 1810315108 0560QP/K18CĐ Lê Thị Phương 18/06/1991 K18NCD1 7.3 6.3 6.8 6.8 TBK Quảng Nam

37 1810313967 0561QP/K18CĐ Hoàng Thị Ái Phương 31/07/1994 K18NCD1 5.9 6.1 6.3 6.1 TBK Đà Nẵng

38 1810315611 0562QP/K18CĐ Nguyễn Lê Thảo Phương 08/11/1994 K18NCD2 6.6 5.9 6.6 6.4 TBK Đà Nẵng

39 1811313803 0563QP/K18CĐ Lê Anh Quí 27/06/1994 K18NCD1 7.3 6.1 7.5 7.0 K Đà Nẵng

40 1810315620 0564QP/K18CĐ Đặng Thị Bích Quyên 30/05/1994 K18NCD1 6.3 5.3 6.8 6.1 TBK Đồng Nai

41 1810315112 0565QP/K18CĐ Lê Trần Thanh Sương 05/07/1993 K18NCD1 6.3 6.1 6.8 6.4 TBK Quảng Nam
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42 1810316183 0566QP/K18CĐ Trương Diệp Sương 14/05/1993 K18NCD2 5.9 6.4 6.8 6.4 TBK Quảng Nam

43 1810315113 0567QP/K18CĐ Lê Thị Thu Thảo 08/11/1993 K18NCD1 6.1 6.1 7.3 6.5 TBK Quảng Trị

44 1810715783 0568QP/K18CĐ Trần Hoàng Anh Thi 05/08/1994 K18NCD1 6.8 6.3 6.8 6.6 TBK Đà Nẵng

45 1811313798 0569QP/K18CĐ Phan Anh Thiện 22/07/1993 K18NCD2 6.3 6.4 7.3 6.7 TBK Đà Nẵng

46 1811315118 0570QP/K18CĐ Nguyễn Thành Tiên 12/12/1990 K18NCD1 7.8 5.9 7.0 6.9 TBK Gia Lai

47 1811313966 0571QP/K18CĐ Hoàng Đức Song Toàn 13/02/1993 K18NCD1 6.3 6.1 6.8 6.4 TBK Đà Nẵng

48 1810316409 0572QP/K18CĐ Vũ Thị Tuyết Trâm 29/07/1994 K18NCD2 7.1 5.9 7.1 6.7 TBK DakLak

49 1810316615 0573QP/K18CĐ Đinh Thị Thu Trang 01/01/1994 K18NCD1 6.6 6.1 7.0 6.6 TBK Quảng Nam

50 1810315811 0574QP/K18CĐ Phạm Ngọc Đài Trang 19/07/1994 K18NCD2 6.1 5.9 7.3 6.4 TBK Quảng Nam

51 1810313969 0575QP/K18CĐ Trần Châu Khánh Trinh 16/09/1994 K18NCD1 6.3 6.3 6.3 6.3 TBK Đà Nẵng

52 1810316181 0576QP/K18CĐ Nguyễn Thảo Uyên 06/06/1993 K18NCD1 6.1 5.8 6.0 6.0 TBK Đà Nẵng

53 1810314672 0577QP/K18CĐ Nguyễn Thị Thục Uyên 23/03/1994 K18NCD1 5.9 6.1 6.1 6.0 TBK Đà Nẵng

54 1810313799 0578QP/K18CĐ Nguyễn Thị Thảo Uyên 12/09/1994 K18NCD2 6.1 5.9 7.3 6.4 TBK Đà Nẵng

55 1810315109 0579QP/K18CĐ Huỳnh Thị Ngọc Vân 26/03/1993 K18NCD1 7.3 6.6 6.8 6.9 TBK Đà Nẵng

56 1810314677 0580QP/K18CĐ Đỗ Thị Hoàng Vi 25/05/1994 K18NCD2 5.9 5.9 7.3 6.4 TBK Quảng Nam

57 1811315974 0581QP/K18CĐ Phan Triệu Vôn 08/01/1993 K18NCD1 6.1 5.8 6.3 6.1 TBK Quảng Trị

58 1810316180 0582QP/K18CĐ Huỳnh Thị Mỹ Vương 02/03/1994 K18NCD2 6.3 5.9 6.8 6.3 TBK DakLak

59 1810314668 0583QP/K18CĐ Trương Thị Mỹ Vy 28/01/1994 K18NCD1 7.3 6.1 7.3 6.9 TBK Đà Nẵng

60 1810313968 0584QP/K18CĐ Phan Thị Tường Vy 15/05/1993 K18NCD1 7.5 6.1 6.8 6.8 TBK Đà Nẵng

61 1810314664 0585QP/K18CĐ Trương Hà Vy 06/11/1994 K18NCD2 5.9 6.1 6.8 6.3 TBK Quảng Nam
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1 1810715050 0QP/K18CĐ Hoàng Thị Lan Anh 10/08/1993 K18DCD1 7.5 7.3 6.8 7.2 K Đà Nẵng

2 1810713754 0QP/K18CĐ Hoàng Nguyễn QuỳnhAnh 28/07/1994 K18DCD1 7.1 6.6 6.8 6.8 TBK Đà Nẵng

3 1810713941 0QP/K18CĐ Nguyễn Trần Phương Anh 13/11/1994 K18DCD2 7.1 7.6 6.8 7.2 K Đà Nẵng


